
Tên hàng Tên hàng

MC-6a
 (1)

MT-12 
(1)

MC-9a
 (1)

MT-32 
(2)

MC-12a
 (1)

MT-32 
(2)

MC-18a
 (1)

MT-63 
(3)

MC-9b
 (2)

MT-95 
(4)

MC-12b
 (2)

MT-150 
(5)

MC-18b
 (2)

MT-225 
(6)

MC-22b
 (2)

MT-400 
(7)

MC-32a
 (2)

MT-800 
(8)

MC-40a
 (2)

MC-50a
 (3)

GMP22-2P (1a1b)

MC-65a
 (3)

GMP22-3P (1a1b)

MC-75a
 (4)

GMP40-2P (1a1b)

MC-85a
 (4)

GMP40-3P (1a1b)

MC-100a
 (4)

GMP60-T (1c)

MC-130a
 (5)

(1)  MT-12 dùng cho từ MC-6a đến MC-18a gồm các loại

MC-150a
 (5)

từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;

MC-185a
 (6)

7-10A; 9-13A; 12-18A;

MC-225a
 (6)

(2)  MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ:

MC-265a
 (7)

0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;

MC-330a
 (7)

16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A;

MC-400a
 (7)

(3)  MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a

MC-500a
 (8)

(4)  MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a

MC-630a
 (8)

(5)  MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a

MC-800a
 (8)

(6)  MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a

MC-1260a (7)  MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a

MC-1400a (8)  MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a

MC-1700a * GMP22 dùng cho MC-9b~22b, GMP40 dùng cho MC32a-40a

MC-2100a

4~20A, 8~40A

0.5~6A, 3~30A, 5~60A

KHỞI ĐỘNG TỪ VÀ RỜ LE NHIỆT LS

https://thegioicongnghiep.com/thuong-hieu/ls.html

200-330A và 260-400A

400-630A và 520-800A

RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays

0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A

0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A

4~20A, 8~40A

 AC100-240V, DC100-220V 2a2b

RƠ LE NHIỆT

In (A)

0.63~18A

0.63~19A

21.5~40A

34-50, 45-65A

54-75, 63-85, 70-95, 80-100A

80-105A, 95-130A,110-150A

85-125,100-160,120-185,160-240A

500A (2a2b)

630A (2a2b)

800A (2a2b)

AC100-240V, DC100-220V 2a2b

 AC100-240V, DC100-220V 2a2b

 AC100-240V, DC100-220V 2a2b

150A (2a2b)

185A (2a2b)

225A (2a2b)

265A (2a2b)

330A (2a2b)

400A (2a2b)

50A (2a2b)

65A (2a2b)

75A (2a2b)

85A (2a2b)

100A (2a2b)

130A (2a2b)

9A (1a1b)

12A (1a1b)

18A (1a1b)

22A (1a1b)

32A (2a2b)

40A (2a2b)

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA 

(CONTACTOR 3 POLES) - AC Coil

In (A)

6A (1a)

9A (1a)

12A (1a)

18A (1a)
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